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 DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
Kính thưa:    Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội thứ XII, Quốc hội đã cho ý kiến tại tổ và hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhất trí với nội dung do Chính phủ trình; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho dự án Luật.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán như sau:

1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật 
Đa số ý kiến nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật còn hạn hẹp, đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung như điều kiện thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; thẩm quyền thanh tra của Ủy ban chứng khoán nhà nước; điều kiện niêm yết; đại lý  nhận lệnh chứng khoán; niêm yết và đầu tư trên thị trường chứng khoán nước ngoài.…
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy thị trường chứng khoán nước ta mới hình thành trên 10 năm, Luật chứng khoán cũng mới có hiệu lực thi hành hơn ba năm, cần có thêm thời gian để tổng kết đánh giá kỹ lưỡng. Trước mắt, cần tập trung giải quyết những vấn đề bất cập, gây nhiều vướng mắc trên thị trường chứng khoán hiện nay Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ phạm vi sửa đổi, bổ sung như dự thảo Luật và đề nghị Chính phủ, các cơ quan có liên quan của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu để đề xuất sửa đổi Luật chứng khoán một cách toàn diện vào thời gian thích hợp.

2. Về địa vị pháp lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Có ý kiến cho rằng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần có địa vị pháp lý độc lập, không nên trực thuộc Bộ Tài chính để tăng quyền chủ động, chủ động ban hành các văn bản pháp luật, ứng phó kịp thời với các diễn biến của thị trường chứng khoán. Nếu chưa sửa đổi được ngay địa vị pháp lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước trong lần này thì phải giao quyền, phân cấp nhiều hơn cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và về lâu dài nên để Ủy ban chứng khoán nhà nước độc lập để quản lý thị trường chứng khoán tốt hơn.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội như sau:

Ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính. Theo quy định của pháp luật thì Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán. Việc xác định địa vị pháp lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước như thế nào là một vấn đề rất lớn, chi phối nhiều nội dung khác trong Luật, trong khi Luật chứng khoán mới có hiệu lực thi hành hơn ba năm, cần có thêm thời gian để tổng kết đánh giá một cách đầy đủ. Hơn nữa, Luật hiện hành cũng đã trao khá nhiều quyền hạn cho Ủy ban chứng khoán nhà nước: cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, hoạt động chứng khoán; quản lý, giám sát hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán; Thanh tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chứng khoán… Về cơ bản, các quyền này bảo đảm cho Ủy ban chứng khoán nhà nước đáp ứng được yêu cầu hiện tại trong quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. 

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa xem xét điều chỉnh, sửa đổi địa vị pháp lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước trong sửa đổi, bổ sung Luật lần này. 
3. Về việc bổ sung quy định “Hợp đồng góp vốn đầu tư” là một loại chứng khoán 

Đa số ý kiến nhất trí cần đưa “hợp đồng góp vốn đầu tư” là một loại chứng khoán. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị không nên đưa “hợp đồng góp vốn đầu tư” là một loại chứng khoán vì cho rằng hợp đồng góp vốn đầu tư không phù hợp với định nghĩa thuật ngữ chứng khoán được quy định tại khoản 1 Điều 6 (Giải thích từ ngữ) của Luật chứng khoán hiện hành và sẽ gây xung đột với Luật đầu tư.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy trong thực tiễn, hợp đồng góp vốn đầu tư có nhiều loại hình với những tính chất khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng góp vốn đầu tư vào dự án bất động sản, hợp đồng góp vốn đầu tư hợp tác sản xuất kinh doanh…Tuy nhiên, thời gian qua đã phát sinh trường hợp một số tổ chức phát hành ra công chúng loại hình “hợp đồng góp vốn đầu tư”, trong đó quy định rõ quyền và lợi ích của người góp vốn đầu tư, sau đó hợp đồng này được chuyển đổi thành cổ phiếu và được chuyển nhượng trên thị trường, thoát ly giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Nhằm khắc phục tình trạng bất hợp lý này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng hợp đồng góp vốn đầu tư được chuyển đổi thành chứng khoán khác phải được coi là chứng khoán và chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán. 
Tuy nhiên, để làm rõ hơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sửa đổi khái niệm “Hợp đồng góp vốn đầu tư” tại khoản 8a Điều 1 dự thảo Luật như sau:

“8a. Hợp đồng góp vốn đầu tư là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa các nhà đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm mục đích lợi nhuận và được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác.”

4. Về điều kiện thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lỹ quỹ (Điều 62 Luật chứng khoán hiện hành)
Có ý kiến cho rằng, điều kiện thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ quy định ở Luật hiện hành quá dễ dàng đối với loại hình kinh doanh có điều kiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để đảm bảo các công ty này đủ năng lực hoạt động trên thị trường chứng khoán phù hợp với nhu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế trong từng giai đoạn. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Luật chứng khoán đã được Quốc hội thông qua năm 2006 trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn non trẻ, chưa phát triển, Nhà nước khuyến khích việc thành lập các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để phát triển thị trường. Qua 3 năm thực hiện, các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ được thành lập quá nhiều so với nhu cầu thực tế của thị trường chứng khoán có phần do chưa nắm chắc các điều kiện quy định hiện hành khi cấp phép thành lập. Để khắc phục tình trạng này, về lâu dài, việc thành lập các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cần phải có các điều kiện chặt chẽ hơn để đảm bảo các công ty này đủ năng lực hoạt động trên thị trường và số lượng công ty phải phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán ở nước ta. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn chưa phát triển mạnh, ít có nhu cầu thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Nếu quy định bổ sung thêm các điều kiện thành lập mới các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo hướng chặt chẽ hơn thì có thể tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp chứng khoán đang hoạt động, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa điều chỉnh bổ sung điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, đánh giá việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định này vào thời gian thích hợp.
5. Về bổ sung thẩm quyền thanh tra cho Ủy ban chứng khoán nhà nước (Điều 115 Luật chứng khoán hiện hành)
Có ý kiến đề nghị phải bổ sung thẩm quyền cho Ủy ban chứng khoán nhà nước trong việc xác minh bằng chứng các hành vi làm giá, đầu cơ, thao túng thị trường. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, các vấn đề hoạt động nghiệp vụ của thanh tra đã được Luật chứng khoán hiện hành và pháp luật về thanh tra quy định nên không cần thiết quy định bổ sung vấn đề này.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, thị trường chứng khoán hoạt động rất phức tạp. Thực tế thời gian qua đã phát sinh không ít hành vi gian lận rất tinh vi như làm giá, đầu cơ thao túng thị trường để kiếm lời bất chính gây nguy cơ bất ổn cho hệ thống tài chính. Ủy ban chứng khoán nhà nước cần có đủ thẩm quyền để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận. Luật chứng khoán hiện hành đã có nhiều quy định trao quyền cho Ủy ban chứng khoán và thanh tra chứng khoán (từ Điều 115 đến điều 130) để xử lý các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán. Theo đó, Ủy ban chứng khoán nhà nước với trách nhiệm là cơ quan giám sát hoạt động thị trường chứng khoán có thẩm quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp các tài liệu, thông tin đó. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, về cơ bản Ủy ban chứng khoán có đủ thẩm quyền giám sát và quản lý thị trường chứng khoán hiện nay, đồng thời cần tăng cường phối hợp với các cơ quan có chức năng khác trong lĩnh vực điều tra, thanh tra, do đó việc bổ sung cho Ủy ban chứng khoán thẩm quyền trong việc điều tra, xác minh chứng cứ liên quan là chưa cần thiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung các quy định về vấn đề này.

6. Về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của các tổ chức tín dụng (khoản 1 Điều 12 Luật chứng khoán hiện hành)
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến như sau:
- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giữ nguyên như Luật chứng khoán hiện hành, vì cho rằng, Luật chứng khoán hiện hành có quy định điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Điều 12 và không có ngoại trừ phân biệt giữa các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau. Mặt khác, Luật các tổ chức tín dụng đã quy định việc phát hành chứng khoán của các tổ chức tín dụng.
- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 12 Luật chứng khoán, theo đó “điều kiện hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu phải có lãi” không áp dụng cho các tổ chức tín dụng khi phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền vì cho rằng tổ chức tín dụng có đặc thù riêng, nếu áp dụng quy định này sẽ gây trở ngại cho hệ thống ngân hàng trong việc nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm hoạt động an toàn của hệ thống.
Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng là hoạt động huy động vốn từ các nhà đầu tư chứng khoán nên luật pháp yêu cầu tổ chức phát hành phải bảo đảm đủ điều kiện về chất lượng hoạt động để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, qua đó bảo đảm thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh. Mặc dù, tổ chức tín dụng ở Việt Nam có đặc thù riêng là phải thực hiện tăng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước khi cần thiết, nhưng tổ chức tín dụng không nhất thiết phải phát hành cổ phiếu ra công chúng mà có thể áp dụng phương thức phát hành khác để tăng vốn điều lệ. Hoạt động phát hành cổ phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng để tăng vốn điều lệ do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành vừa phải tuân theo Luật các tổ chức tín dụng vừa phải tuân theo Luật chứng khoán. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không sửa đổi, bổ sung quy định này của Luật hiện hành, đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm có văn bản hướng dẫn việc áp dụng 2 luật có liên quan đến vấn đề này.
*

*
        *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Ngoài những vấn đề tiếp thu, giải trình trên đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát và chỉnh lý về kỹ thuật văn bản và được thể hiện như trong Dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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